
DANH SÁCH 

44 cá nhân thuộc khối Cơ quan Bộ Nội vụ 

 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       /8/2020) 
 

 

STT HỌ TÊN/ CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ 

1.  Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ 

2.  Bà Vũ Hương Ngát, Chuyên viên chính, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ 

3.  Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ 

4.  Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

5.  Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chuyên viên chính, Vụ Cải cách hành chính, 

Bộ Nội vụ 

6.  Ông Phùng Doãn Hưng, Chuyên viên, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

7.  Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính quyền địa phương,     

Bộ Nội vụ 

8.  Ông Đỗ Xuân Hải, Chuyên viên chính, Vụ Chính quyền địa phương,     

Bộ Nội vụ 

9.  Ông Mai Đa Nhiêm, Chuyên viên chính, Vụ Chính quyền địa phương,    

Bộ Nội vụ 

10.  Bà Nguyễn Thị Kim Thảo, Chuyên viên chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ 

11.   Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ 

12.  Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chuyên viên, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ 

13.  Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ 

14.  Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ 

15.  Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Nội vụ 

16.  Ông Đặng Thanh Bình, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Thanh tra 

Bộ Nội vụ 

17.  Ông Lại Đức Vượng, Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, Bộ Nội vụ 
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18.  Bà Nguyễn Xuân Dung, Phó Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, Bộ Nội vụ 

19.  Bà Phan Thị Hoa, Chuyên viên chính, Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, Bộ Nội vụ 

20.  Bà Võ Thị Tuyết Thu, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ 

21.  Ông Hoàng Đức Hường, Chuyên viên, Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ 

22.  Bà Đỗ Thị Thủy, Cán sự, Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ  

23.  Ông Trần Thái Hoan, Chuyên viên, Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ 

24.  Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ 

25.  Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên chính, Vụ Công chức - Viên chức, 

Bộ Nội vụ 

26.  Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Chuyên viên, Vụ Công chức - Viên chức,     

Bộ Nội vụ 

27.  Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ 

28.  Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ 

29.  Bà Trần Thị Thái, Trưởng phòng, Phòng Kế toán - Tài vụ, Văn phòng Bộ 

Nội vụ 

30.  Ông Trần Văn Long, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp - Thư ký,    

Văn phòng Bộ Nội vụ 

31.  Ông Hàn Đình Chiến, Phó Đội trưởng, Đội Bảo vệ, Văn phòng Bộ Nội vụ 

32.  Ông Trần Mạnh Linh, Nhân viên Đội xe, Văn phòng Bộ Nội vụ 

33.  Ông Phạm Quang Tuyến, Trưởng phòng, Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm 

soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Nội vụ 

34.  Ông Trần Ngọc Thanh, Nhân viên, Phòng Hành chính - Quản trị,           

Văn phòng Bộ Nội vụ 

35.  Bà Bùi Thị Thu Hiền, Chuyên viên, Phòng Thi đua - Khen thưởng và 

Truyền thông, Văn phòng Bộ Nội vụ 

36.  Ông Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, 

Bộ Nội vụ 
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37.  Ông Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, 

Bộ Nội vụ 

38.  Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, 

Bộ Nội vụ 

39.  Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, 

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ 

40.  Bà Hồ Thị Việt Hà, Trưởng phòng, Cổng Thông tin điện tử và Thư viện, 

Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ 

41.  Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng, Cổng Thông tin điện tử và 

Thư viện, Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ 

42.  Bà Đỗ Thị Hồng, Chuyên viên, Phòng Trị sự, Tạp chí Tổ chức nhà nước, 

Bộ Nội vụ 

43.  Bà Lưu Hoài Nga, Biên tập viên, Ban Tạp chí điện tử, Tạp chí Tổ chức 

nhà nước, Bộ Nội vụ 

44.  Ông Lê Doãn Sơn, Biên tập viên, Phòng Biên tập, Tạp chí Tổ chức nhà 

nước, Bộ Nội vụ 
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DANH SÁCH 

10 cá nhân thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ 

 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       /8/2020) 
 

 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ 

1.  Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban, Ban Tôn giáo Chính phủ,    

Bộ Nội vụ 

2.  Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban, Ban Tôn giáo Chính phủ,      

Bộ Nội vụ 

3.  Ông Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ,   

Bộ Nội vụ 

4.  Bà Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo 

Chính phủ, Bộ Nội vụ 

5.  Bà Ngô Thị Xuân Lan, Phó Vụ trưởng, Vụ Quan hệ quốc tế, Ban Tôn 

giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ 

6.  Bà Trần Thị Minh Thu, Phó Vụ trưởng, Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo 

khác, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ 

7.  Bà Trần Thị Hương, Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Trị sự, Tạp chí 

Công tác Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ 

8.  Bà Phạm Phương Hoa, Chuyên viên chính, Vụ Công giáo, Ban Tôn giáo 

Chính phủ, Bộ Nội vụ 

9.  Ông Đào Huy Cường, Chuyên viên chính, Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo 

Chính phủ, Bộ Nội vụ 

10.  Bà Nguyễn Huyền Trang, Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tôn 

giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ 

 

 

 

 



5 
 

DANH SÁCH 

35 cá nhân thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       /8/2020) 
 

 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ 

1.  Ông Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

2.  Bà Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 

Bộ Nội vụ 

3.  Ông Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội, Bộ Nội vụ 

4.  Ông Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội, Bộ Nội vụ 

5.  Ông Hoàng Văn Thanh, Chánh Văn phòng, Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội, Bộ Nội vụ 

6.  Ông Hoàng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội, Bộ Nội vụ 

7.  Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng, Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội, Bộ Nội vụ 

8.  Ông Nguyễn Xuân Kiểm, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo 

Đạihọc, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

9.  Ông Nguyễn Anh Quyền, Chuyên viên, Phòng Quản lý đào tạo Đại học, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

10.  Bà Phạm Thị Nga, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

11.  Ông Nguyễn Đức Đồng, Chuyên viên chính, Phòng Tổ chức cán bộ, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

12.  Bà Hà Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

13.  Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 
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14.  Bà Phan Thị Doan, Chuyên viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

15.  Ông Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Bảo đảm 

chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ  

16.  Ông Đỗ Khánh Năm, Phó Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Bảo đảm 

chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

17.  Bà Trần Thị Lan Anh, Trưởng phòng, Phòng Hợp tác quốc tế, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

18.  Bà Vũ Thị Cẩm Tú, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo sau           

đại học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

19.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo 

sau đại học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

20.  Ông Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Nội vụ 

21.  Ông Lê Ngọc Diệp, Phó Trưởng khoa,  Khoa Quản lý xã hội, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

22.  Bà Trần Thị Phương Thúy, Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

23.  Ông Trương Quốc Việt, Phó Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

24.  Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Trưởng khoa, Khoa Quản trị văn phòng, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

25.  Bà Đỗ Thị Thu Huyền, Giảng viên, Khoa Quản trị văn phòng, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

26.  Bà Lê Thị Vân Anh, Trưởng khoa, Khoa Khoa học chính trị, Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

27.  Bà Hoàng Thị Hương, Phó Trưởng khoa, KhoaKhoa học chính trị, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

28.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học - Ngoại 

ngữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

29.  Ông Lê Minh Tuấn, Giảng viên,Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 
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30.  Ông Nguyễn Minh Phương, Giảng viên cao cấp,Viện Nghiên cứu và Phát 

triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

31.  Bà Vũ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa, Khoa Pháp luật hành chính, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

32.  Ông Phạm Quang Quyền, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

33.  Ông Nguyễn Đạt Tiến, Giảng viên Trung tâm Thông tin – Thư viện, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

34.  Ông Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công, Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 

35.  Bà Lương Thị Huyền, Chuyên viên, Trung tâm Dịch vụ công, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ 
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DANH SÁCH 

32 cá nhân thuộc Học viện Hành chính Quốc gia 

 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       /8/2020) 
 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ 

1.  Ông Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện, Học viện Hành chính Quốc gia, 

Bộ Nội vụ 

2.  Ông Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện, Học viện Hành chính Quốc 

gia, Bộ Nội vụ 

3.  Ông Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện, Học viện Hành chính 

Quốc gia, Bộ Nội vụ 

4.  Ông Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Học viện Hành 

chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

5.  Ông Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

6.  Bà Đỗ Thu Hương, Trưởng phòng, Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành 

chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

7.  Ông Phạm Quang Minh, Phó Trưởng phòng, Ban Tổ chức cán bộ,     

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

8.  Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

9.  Ông Phùng Văn Hùng, Trưởng phòng, Văn phòng, Học viện Hành chính 

Quốc gia, Bộ Nội vụ 

10.  Ông Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng, Văn phòng, Học viện Hành chính 

Quốc gia, Bộ Nội vụ 

11.  Ông Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

12.  Ông Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng,      

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

13.  Bà Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 
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14.  Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

15.  Bà Hoàng Mai, Trưởng ban,Ban Quản lý đào tạo sau đại học, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

16.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước - Pháp luật và 

Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

17.  Bà Lê Thị Hương, Giảng viên cao cấp, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý 

luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

18.  Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và 

Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

19.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành 

chính và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

20.  Ông Lê Văn Hòa, Trưởng bộ môn, Khoa Khoa học hành chính và Tổ 

chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

21.  Ông Nguyễn Hữu Hải, Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học hành chính 

và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

22.  Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ 

hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

23.  Ông Lưu Kiếm Thanh, Giảng viên cao cấp, Khoa Văn bản và Công nghệ 

hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

24.  Bà Đỗ Thị Kim Tiên, Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về       

kinh tế và tài chính công, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

25.  Ông Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, 

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

26.  Bà Tạ Thị Hương, Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, 

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

27.  Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng biên tập, Tạp chí Quản lý nhà nước, 

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

28.  Bà Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý 

luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

29.  Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ 

hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 
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30.  Ông Ngô Văn Trân, Giảng viên cao cấp, Phân viện tại thành phố Huế, 

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

31.  Ông Hà Quang Thanh, Phó Giám đốc Thường trực, Phân viện tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

32.  Ông Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phân viện, Phân viện tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 
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DANH SÁCH 

35 cá nhân thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       /8/2020) 
 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ 

1.  Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 

Bộ Nội vụ 

2.  Ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 

Bộ Nội vụ 

3.  Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 

Bộ Nội vụ 

4.  Bà Hồ Anh Tú, Chuyên viên chính, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

5.  Bà Mai Thị Thu Hiền, Trưởng phòng, Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà 

nước, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

6.  Bà Phạm Tú Quyên, Chuyên viên chính, Phòng Kế hoạch - Tài 

chính,Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

7.  Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng, Phòng Hợp tác quốc tế và quản lý 

khoa học, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

8.  Bà Tào Thị Tuyến, Lưu trữ viên trung cấp, Trung tâm Khoa học kỹ thuật 

Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

9.  Bà Đậu Thị Hoan, Chuyên viên, Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước, Bộ Nội vụ 

10.  Bà Đỗ Hoàng Anh, Trưởng phòng, Phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

11.  Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

12.  Bà Nguyễn Thị Ngần, Phụ trách phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

13.  Ông Trần Đăng Phương, Trưởng phòng, Phòng Xử lý Nghiệp vụ,          

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 
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14.  Bà Trần Thị Thắm, Phụ trách Kế toán, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

15.  Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

16.  Bà Cù Thị Dung, Lưu trữ viên, Phụ trách phòng Phát huy giá trị tài liệu 

Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước, Bộ Nội vụ 

17.  Ông Võ Quang Sơn, Lưu trữ viên, Phòng Thu thập và Chỉnh lý, Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia II, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

18.  Ông Nguyễn Đăng Đức, Lưu trữ viên, Phòng Bảo quản, Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia II, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

19.  Bà Phạm Thị Nhị, Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia II, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

20.  Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

21.  Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III,  

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước , Bộ Nội vụ 

22.  Ông Võ Thiết Cương, Lưu trữ viên, Phụ trách Phòng Bảo quản, Trung 

tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

23.  Ông Phạm Quang Tiến, Lưu trữ viên chính, Phòng Phát huy giá trị tài 

liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước, Bộ Nội vụ 

24.  Bà Trần Thị Thuý Lan, Lưu trữ viên, Phụ trách Phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước, Bộ Nội vụ 

25.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Lưu trữ viên, Phụ trách Phòng Phát huy giá 

trị tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

26.  Bà Trần Thị Nhung, Kỹ sư Tin học, Phòng Tài liệu nghe nhìn, Trung 

tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

27.  Bà Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu, 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,      

Bộ Nội vụ 
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28.  Ông Bùi Khắc Quyết, Viên chức, Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

29.  Bà Phạm Thị Tâm, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

30.  Bà Trần Thị Việt Hương, Chuyên viên chính, Trung tâm Lưu trữ quốc 

gia tài liệu điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

31.  Ông Nguyễn Mạnh Trung, Kỹ sư tin học, Phòng Công nghệ thông tin, 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước, Bộ Nội vụ 

32.  Bà Mai Thị Xuân, Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - 

Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

33.  Bà Nguyễn Thuỳ Trang, Chuyên viên, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn 

thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

34.  Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ 

quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ 

35.  Ông Đỗ Văn Cương, Kỹ thuật viên, phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước, Bộ Nội vụ 
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DANH SÁCH 

10 cá nhân thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       /8/2020) 
 

 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ 

1.  Ông Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức cán bộ,     

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ 

2.  Bà Lê Thị Thu Hằng, Chuyên viên chính, Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ 

3.  Ông Trần Ngọc Chiến, Chuyên viên chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng 

các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương, Bộ Nội vụ 

4.  Ông Trần Ngọc Tú, Chuyên viên chính Vụ Thi đua - Khen thưởng các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngBan Thi đua - Khen thưởng Trung  

ương, Bộ Nội vụ 

5.  Bà Phạm Thu Thủy, Chuyên viên chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương, Bộ Nội vụ 

6.  Bà Lê Thị Quyên, Chuyên viên chính, Văn phòng, Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung  ương, Bộ Nội vụ 

7.  Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chuyên viên Văn phòng Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ 

8.  Bà Đỗ Phương Quý, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ 

9.  ÔngPhạm Ngọc Thành, Nhân viên Trung tâm Tin học, Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ 

10.  Bà Nguyễn Ngọc Hà, Nhân viên Tạp chí Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ 
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